
Tổng điểm

KTC TA TH CMNV KTC+CMNVx2

1 01 Nguyễn Hoàng Tiến 09/08/1980 Khoa Quản trị Miễn Miễn Miễn 44 88.00
2 10 Lê Hồng Trân 31/01/1986 Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing 54 Miễn 50 84.8 223.60
3 06 Nguyễn Thị Minh Ngọc 05/03/1988 Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing 68 84 85 84.4 236.80
4 02 Phạm Tô Thục Hân 28/01/1988 Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing 55 64 80 81.4 217.80
5 08 Đinh Việt Phương 23/07/1986 Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing 54 Miễn 60 81.2 216.40
6 09 Nguyễn Thị Thu Thủy 31/10/1989 Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing 70 51 70 78.4 226.80
7 04 Trương Thị Thu Lành 21/08/1989 Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing 50 52 55 45.0 140.00
8 07 Lê Hoàng Mỹ Phương 19/10/1987 Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing 76 61 75 44.0 164.00
9 03 Đặng Võ Thanh Hương 20/08/1988 Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing 50 Miễn 70 42.4 134.80
10 13 Lê Hoàng Yến 23/11/1989 Khoa Tài chính 70 Miễn 70 94.2 258.40
11 53 Đặng Thị Ngoan 03/02/1982 Khoa Kế toán Miễn Miễn Miễn 80.4 160.80
12 15 Phạm Phú Quốc 07/12/1972 Khoa Ngân hàng Miễn Miễn Miễn 85.8 171.60
13 16 Nguyễn Tú 21/01/1971 Khoa Luật Miễn Miễn Miễn 48.2 96.40
14 25 Nguyễn Thị Hồng Nhung 20/10/1989 Khoa Quản lý nhà nước 56 Miễn 75 90.5 237.00
15 19 Phạm Thu Hà 17/09/1980 Khoa Quản lý nhà nước 54 Miễn 50 81.5 217.00
16 28 Lưu Quốc Phong 17/01/1978 Khoa Quản lý nhà nước 51 Miễn 80 78.8 208.50
17 26 Nguyễn Thị Hồng Nhung 22/07/1987 Khoa Quản lý nhà nước 75 Miễn 85 75.8 226.50
18 24 Võ Thị Thảo Nguyên 04/02/1986 Khoa Quản lý nhà nước 68 60 70 47.5 163.00
19 29 Hoàng Văn Thắng 19/11/1985 Khoa Quản lý nhà nước 68 50 90 46.8 161.50
20 20 Trần Nguyễn Khánh Hải 26/06/1987 Khoa Quản lý nhà nước 61 Miễn 55 46.3 153.50

STT SBD Họ và tên Ngày sinh Đơn vị dự tuyển
Môn thi
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21 18 Trần Huy Anh Đức 20/03/1988 Khoa Quản lý nhà nước 80 Miễn 90 45.0 170.00
22 31 Võ Thị Thanh Trúc 07/07/1984 Khoa Quản lý nhà nước 60 68 80 44.0 148.00
23 22 Nguyễn Thị Huỳnh Mi 27/09/1989 Khoa Quản lý nhà nước 54 51 75 43.8 141.50
24 17 Ngô Thị Lan Dung 30/01/1990 Khoa Quản lý nhà nước 59 Miễn 85 43.3 145.50
25 30 Hồ Nguyễn Thủy Tiên 01/01/1985 Khoa Quản lý nhà nước 63 50 50 42.8 148.50
26 32 Nguyễn Quang Huy 14/06/1990 Phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế 72 Miễn 90 72.7 217.33
27 39 Phạm Hữu Sâm 01/09/1988 Phòng Công nghệ thông tin 52 55 Miễn 81.0 214.00
28 37 Phạm Nguyễn Hoàng Nam 23/09/1989 Phòng Công nghệ thông tin 54 83 Miễn 80.4 214.80
29 40 Lương Ngọc Tú 03/04/1984 Phòng Công nghệ thông tin 54 Miễn Miễn 71.2 196.40
30 36 Trần Tôn Nữ Thiện Minh 09/11/1991 Phòng Công nghệ thông tin 54 76 Miễn 43.8 141.60
31 46 Phạm Thị Lương 17/09/1983 Thư viện 73 74 55 82.3 237.50
32 45 Phạm Thị Hằng 10/04/1989 Thư viện 54 71 50 81.8 217.50


